
Biểu số 94/CK-NSNN

Dự toán

 năm 2024

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN 1.183.814 729.229 61,60 81,70

I Tổng thu NSNN trên địa bàn 623.170 370.972 59,53 74,26

1 Thu nội địa 623.170 370.972 59,53 74,26

1.1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 218.468 67,64

1.2 Thu từ các khu vực xí nghiệp quốc doanh

1.3

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ kinh tế ngoài

 quốc doanh 317.670 69.726 21,95 51,48

1.4 Thuế thu nhập cá nhân 15.900 25.286 159,03 562,21

1.5 Thuế bảo vệ môi trường

1.6 Lệ phí trước bạ 28.000 6.208 22,17 79,07

1.7 Thu phí, lệ phí 7.000 23.096 329,94 811,04

1.8 Các khoản thu về nhà, đất 243.000 18.846 7,76 97,14

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200 92 46,05 163,16

  - Thu tiền sử dụng đất 240.000 4.106 1,71 21,56

 - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 300 274 91,45 142,68

 - Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 2.500 14.373 574,92 953,45

1.9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.10 Thu khác ngân sách 10.500 5.663 53,93 172,19

1.11 Thu tại xã 1.100 175 15,94 71,95

1.12 Thu hồi các khoản chi năm trước 663 22,30

1.13 Thu đóng góp tự nguyện 2.841 5405,65

III Thu viện trợ

IV Thu kết dư, chuyển nguồn 77.654 45,45

V Thu ngân sách cấp dưới nộp NS cấp trên

VI Thu bổ sung cải cách tiền lương 48.833 48.833 100,00

VII Thu bổ sung ngân sách tỉnh 511.811 228.929 44,73 103,07

1 Bổ sung cân đối 467.108 80.152       17,16 72,78

2 Bổ sung có mục tiêu 44.703 148.777     332,81 132,86

B

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO 

PHÂN CẤP 356.926 87.851 24,61 88,49

1 Thu các khoản thu phân chia                 187.181 65.314 34,89 81,10

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%                 169.745 22.537 13,28 120,22

ĐVT: triệu đồng

Dự toán

 năm 2024

Thực hiện 

quý I 2024

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày       tháng        năm 2024 của UBND huyện Bình Sơn)

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

So sánh 

thực hiện với (%)

STT Nội dung



373.813
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